
STT MSHS Ngày sinh

T
h

ự
c 

tậ
p

 c
h

u
y
ên

 m
ô
n

(3
)

K
iế

n
 t

ậ
p

(1
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 t
ố
t 

n
g
h

iệ
p

(5
)

Đ
iể

m
 T

B

X
ếp

 l
o
ạ
i

1 21BTBV0390 Nguyễn Lê Thúy Hằng 17/08/2006 7.0 8.4 7.3 7.3 Khá

2 21BTBV0394 Nguyễn Thị Hồng Huyền 15/12/2006 7.0 8.8 5.9 6.6 Trung bình khá

3 21BTBV0396 Nguyễn Ngọc Lân 07/01/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

4 21BTBV0397 Phạm Thị Tuyết Mi 08/05/2006 6.9 8.4 7.3 7.3 Khá

5 21BTBV0412 Phan Thị Tiên Tiên 30/05/2006 6.9 7.0 5.8 6.3 Trung bình khá

6 21BTBV0416 Lâm Thị Hồng Trinh 10/11/2006 6.9 7.9 7.3 7.2 Khá

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP TBV21B1LX

 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Đốc, ngày 04 tháng 07 năm 2023

Người lập bảng

Trần Quốc Thái

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP

AN GIANG




